	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

NÔNG NGHIỆP THANH HÓA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỆ THỐNG MẪU BIỂU
QUI TRÌNH THANH TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

Tháng 5 năm 2026
	Đơn vị:………………………………………..
	
	Mẫu C01- NN

	Bộ phận:………………………………………
	
	

	Mã QHNS: ..........................
	
	


BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng .........năm.........

Số:...................

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày trong tháng
	Quy ra công

	
	
	1
	2
	3
	...
	31
	Số công hưởng lương thời gian
	Số công nghỉ không lương
	Số công hưởng BHXH

	A
	B
	1
	2
	3
	.....
	31
	32
	33
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày......tháng .... năm...

	NGƯỜI CHẤM CÔNG          

 (Ký, họ tên)
	             PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN       
 (Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          (Ký, họ tên)

	
	
	


Ký hiệu chấm công:  

	- Lương thời gian
	+
	- Hội nghị, học tập
	H

	- Ốm, điều dưỡng
	Ô
	- Nghỉ bù                               
	Nb

	- Con ốm
	Cô
	- Nghỉ không lương               
	No

	- Thai sản
	Ts
	- Ngừng việc                           
	N

	- Tai nạn
	T
	- Lao động nghĩa vụ               
	Lđ

	- Nghỉ phép
	P
	- Nghỉ lễ               
	NL


Mẫu C03- NN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG + PHỤ CẤP CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THÁNG ...../ .......



	

	
	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã QHNS: 1002253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã chương: 412  Khoản: 093
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương 6001
	Lương 6003
	PC chức vụ 6101
	Thâm niên vượt khung 6115
	  PC trách nhiệm 6113 
	Thâm niên nghề 6115
	 Phụ cấp ưu đãi 30 % 6112 
	 Phụ cấp cấp ủy 7854 
	 Khoán CTP (TM 6704) 
	 Hệ số tính bảo hiểm 
	 Tổng lương (Chưa trừ bảo hiểm) 
	 Trừ BH 
	Tổng Bảo hiểm trừ từ lương
	Thực nhận
	Ghi chú

	
	
	
	Hệ số
	TT
	Hệ số
	TT
	Hệ số
	TT
	 Hệ số 
	TT
	 Hệ số 
	TT
	%
	 Hệ số  
	Thành tiền
	
	 Hệ số 
	 TT 
	
	
	
	8% BHXH
	1,5% BHYT
	1 % BHTN
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bằng chữ: 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày        tháng          năm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Người lập biểu
	
	
	Kế toán trưởng 
	
	
	
	
	
	
	
	Hiệu trưởng


Mẫu C02-NN

	UBND TỈNH THANH HÓA

    TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                      
	            




TỔNG HỢP CÔNG THÁNG ..... năm .....

(Lương tháng ..../ năm....)
	TT
	Đơn vị
	Số CB
NV
	Phép, hè (ngày)
	Nghỉ ốm;thai sản (ngày)
	Ghi chú

	1
	Phòng  ....
	
	
	
	

	....
	Khoa .....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


Ghi chú: 

+ Tăng lương

+ Giảm lương

Nơi nhận: 

       Triệu Sơn, ngày      tháng    năm
       Người lập                                   Phòng TC HC                        Hiệu trưởng

	Đơn vị: Trường CĐ NN Thanh Hóa
Mã QHNS: 1002253
	Mẫu số C04 – NN





GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 
            Kính gửi : Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa
                             Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Họ tên/ công ty : ..................................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ) : .....................................................................................................
Đề nghị cho tạm ứng số tiền :......................... (Viết bằng chữ)


Lý do tạm ứng :


Thời hạn thanh toán :

Số Tài khoản: ................. Tại Ngân hàng, Kho bạc: .................... Mã NH, KB..................
(Đối với các đơn vị công ty, nhà cung cấp tiền tạm ứng chuyển khoản trực tiếp cho đơn vị, công ty)

	Người đề nghị/ công ty
(Ký, họ tên)

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Trần Thị Phương
	Thủ trưởng đơn vị

Duyệt tạm ứng:......

(Ký, họ tên)
Lê Viết Báu



Mẫu C05-NN

TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP THANH HÓA  

Mã đơn vị SDNS:1002253
GIẤY NỘP TIỀN

Ngày  …   tháng  …  năm 20..

            Kính gửi : Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa
                             Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Họ và tên người nộp tiền: ..........................................................................................

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ): ...........................................................................................

 Nội dung nộp tiền: ......................................................................................................

Số tiền bằng số: ...........................................................................................................
Viết bằng chữ: .............................................................................................................

( Kèm theo :...............  Chứng từ gốc)

	Người  nộp tiền

( Ký, họ tên )
	
	Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )
	Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên, đóng dấu )


	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Bộ phận: ...............................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1002253
	Mẫu C06 - NN


DANH SÁCH CHI TIỀN

Nội dung chi: ....................................................................................................................

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bộ phận
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số tài khoản ATM


	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	x
	x
	x
	
	


Tổng số người được chi: .....

Tổng số tiền chi (viết bằng chữ): ...........................................................................................
                                                                                                                                                                      Ngày ..... tháng ..... năm .........

	KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)
	PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Mẫu C07-NN

	ỦY BAN NHÂN DÂN          TỈNH THANH HÓA
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	  TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP
	               


KẾ HOẠCH 

( Về việc ...................................)
Căn cứ: ............................

Đơn vị/Phòng/Khoa/TBM lập kế hoạch …….. tại ..................................... như sau:

1. Thành phần: 

· .....................
2. Nội dung làm việc: 

- ........................

3. Thời gian: 

4. Địa điểm: 

5. Kinh phí: 
........................





Tổng cộng: ... đồng





Bằng chữ: ( .....................)
Ngày ...tháng ... năm ...

	Hiệu trưởng

 (Ký, ghi rõ họ tên)


	Phòng KH TC

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Trưởng Phòng / Khoa/TBM
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)




	Đơn vị : .........................
	
	                                      Mẫu C08- NN

	Bộ phận : ......................
	
	

	Mã QHNS: 1002253
	


GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ

Ngày..........tháng..........năm .....













Số:.............

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ngày

tháng
	Những

công việc

phải làm
	Thời gian làm thêm

	
	
	
	
	
	Từ 
	Đến
	Tổng số

	
	
	
	
	
	giờ
	giờ
	giờ

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN, PHÒNG BAN CÓ NGƯỜI LÀM THÊM
	PHÒNG TC HC
(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	(Ký, họ tên)
	
	


	Đơn vị:...................................

Bộ phận: ...............................
	
	Mẫu 09-NN



	Mã QHNS: 1002253
	
	


BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng........năm..........

Số:.............

	STT
	Họ và tên
	Ngày trong tháng
	Cộng số giờ làm thêm

	
	
	1
	2
	...
	31
	Số giờ của ngày làm việc
	Số giờ của ngày thứ bảy,

chủ nhật
	Số giờ của ngày,

lễ, tết
	Số giờ làm đêm

	A
	B
	1
	2
	...
	31
	32
	33
	34
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	










Ngày........ tháng.......năm......

	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN, PHÒNG BAN CÓ NGƯỜI LÀM THÊM
	PHÒNG TC HC
(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	(Ký, họ tên)
	
	










Mẫu C10-NN

 UBND TỈNH THANH HÓA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
                         

DANH SÁCH CHI TIỀN

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC THÊM GIỜ 

THÁNG ..... NĂM ......

Căn cứ Giấy báo làm thêm giờ ngày .../.../...  đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa năm .... . Phòng/Khoa ....   lập Danh sách chi tiền như sau:

          








  ĐVT: đồng

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số tiền /giờ
	Số giờ
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	
	Bằng chữ: 


Thanh Hóa, ngày     tháng     năm    

    Người lập     Trưởng khoa/ phòng       Kế toán trưởng         HIỆU TRƯỞNG                                            











Mẫu C11-NN

 UBND TỈNH THANH HÓA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
                         

BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM THÊM GIỜ/( đi công tác)

THÁNG ..... NĂM ...... ( Hoặc theo công việc)

Căn cứ Giấy báo làm thêm giờ/ Kế hoạc đi công tác ngày .../.../...  đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Phòng/ Khoa/TBM báo cáo kết quả thực hiện làm thêm giờ/ đi công tác như sau:
Nội dung thực hiện:

Kết quả thực hiện: 

Số lượng người làm thêm giờ/ đi công tác:  
Tổng số giờ làm thêm/ ngày đi công tác: 

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm    

               Người lập        Trưởng phòng/Khoa/TBM      
  Ban giám hiệu 

( Người phụ trách)

TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP THANH HÓA                                       Mẫu C12-NN
Mã đơn vị SDNS:1002253
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày  …   tháng  …  năm 20..



Số:………

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Nghiệp Thanh Hóa
Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ):………………………….……………………………………… Nội dung thanh toán:………………………...……………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….……………………………………

Số tiền bằng số: ……………………….. đồng. 

Viết bằng chữ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

( Kèm theo ………. Chứng từ gốc)

	Người đề nghị thanh toán

( Ký, họ tên )
	Kế toán

( Ký, họ tên

	Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )
	Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên, đóng dấu )


                                                                         Trần Thị Phương              Lê Viết Báu

Mẫu C13-NN

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 20


GIẤY ĐỀ NGHỊ 


Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa

Tên tôi là: ...................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Căn cứ: ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

             NGƯỜI ĐỀ NGHỊ                      PHỤ TRÁCH                        HIỆU TRƯỞNG
	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Bộ phận: ...............................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1002253
	Mẫu 14-NN


DỰ TRÙ KINH PHÍ


Kính gửi:




- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa;




- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: .............................................. Chức vụ: ...........................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

Nội dung công việc: ..........................................................................................................

Kinh phí dự trù:

	STT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


Bằng chữ: ..........................................................................................................................

Thời gian thực hiện và hoàn thành:


- Thời gian thực hiện công việc: Từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/…...


- Thời gian hoàn thành thủ tục thanh toán: ngày …/…../……….

Triệu Sơn, ngày      tháng      năm 20

	 
	PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)
	           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

      (Ký, họ tên)


	XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Ký, họ tên)
	PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Ký, họ tên)



Mẫu C15-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 20
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: ……/HĐKT
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và khả năng cung cấp của .......................................................................................................................;

Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Đại diện:
1 - Ông: .......................................
Chức vụ: Hiệu trưởng



2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................(cán bộ trực tiếp thực hiện)
Địa chỉ: Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.569.211

Mã số thuế: 2800752997.

Tài khoản số: …............................... mở tại: ....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................
Mã ngân hàng: .................................................................................................................

Hai bên bàn bạc, thỏa thuận ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B cung cấp cho bên A các mặt hàng theo bảng kê sau:

	TT
	Tên, quy cách hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	x
	x
	x
	


Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................

(Số tiền trên đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Điều 2. Bao bì đóng gói, vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

Bao bì đóng gói (nếu có): theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Cước phí vận chuyển, bốc xếp (nếu có): Bên B chịu trách nhiệm.

Giao hàng tại bên A.

Lắp đặt, chạy thử (nếu có): Đối với hàng hóa cần tiến hành lắp đặt, chạy thử trước khi bàn giao, Bên B không tính thêm chi phí.

Điều 3: Hình thức hợp đồng, tiến độ thực hiện

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện:    …./…./………...

Thời gian hoàn thành: …./…./………...

Điều 4. Giá trị hợp đồng, hình thức thanh toán

· Giá trị hợp đồng: …....................................................

Số tiền bằng chữ: ………………….

· Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Điều 5. Nghĩa vụ của các bên

1. Nghĩa vụ của bên mua (Bên A):

- Phối hợp cùng bên B trong việc giao nhận, kiểm đếm, xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa;

- Thanh toán cho bên B sau khi có đầy đủ hóa đơn tài chính, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên bán (Bên B):

- Cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách, số lượng theo thỏa thuận tại Điều 1, đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố;

- Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa sử dụng trong mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Bên A theo địa điểm và thời gian thỏa thuận tại Điều 2, Điều 3;

- Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng khi bàn giao đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị;

- Bàn giao cho Bên A hóa đơn tài chính, các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ; tài liệu hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành (nếu có);

- Phối hợp cùng bên A thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành hàng hóa trong thời gian bảo hành (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 10 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 7. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, trở ngại hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau bằng văn bản trước 05 ngày để cùng giải quyết.

2. Nếu hợp đồng bị vi phạm không tự giải quyết được, hai bên báo cáo Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này có 03 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu C16-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Căn cứ Dự trù kinh phí đã được Ban giám hiệu duyệt ngày...........................

Hôm nay, ngày ... / tháng... năm .... tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa;

Bên nhận: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Ông/bà: ..............................  chức vụ: ..................

Bên giao: .........................................................................
Địa chỉ: ..............................................................

Bên B bàn giao cho bên A số lượng vật tư, hàng hóa như sau:
	TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	
	Bằng chữ: 
	


      - Hai bên đã kiểm tra đối chiếu số lượng đầy đủ như trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.


Phòng KH TC
   Bên giao hàng
   
    Bên nhận hàng



Mẫu C17-NN

TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆPTH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Phòng/ Khoa:                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                 -------- * --------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO 

Về việc ...............................

Hôm nay ngày ......... tháng ..... năm 20.... , Hội đồng nghiệm thu chúng tôi gồm:

1. Ông/ bà: ..............................  chức vụ: .................Ban giám hiệu

2. Ông/ bà: ..............................  chức vụ: .................Phòng KH TC
3. Ông/bà: ..............................  chức vụ: ..................Bên giao

4. Ông/bà: ..............................  chức vụ: ..................Bên nhận

Chúng tôi tiến hành nghiệm thu, bàn giao vật tư phục vụ .............................:

	TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	
	Bằng chữ: 
	


      - Hai bên đã kiểm tra đối chiếu số lượng đầy đủ như trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

  BAN GIÁM HIỆU               PHÒNG KH TC     BÊN GIAO                   BÊN NHẬN

Mẫu C18-NN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 20
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:        /HĐKT ngày     /    /20     giữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và ......................................................................................;

Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Đại diện:
1 - Ông: .......................................
Chức vụ: Hiệu trưởng



2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................(cán bộ trực tiếp thực hiện)
Địa chỉ: Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.569.211

Mã số thuế: 2800752997.

Tài khoản số: …............................... mở tại: ....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................
Mã ngân hàng: .................................................................................................................

Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành  thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ....../HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: 

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:............................................................

* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A: 

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

2. Giá trị thanh quyết toán:

- Giá trị hợp đồng đã ký: ..................................

- Giá trị được thanh lý: …………………...

- Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: .....................

- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ............................................

Số tiền bằng chữ: ………..

3. Kết luận:

- Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.

- Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu C19-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN  XUẤT VẬT TƯ, DỤNG CỤ
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa .

Căn cứ Kế hoạch mua vật tư thực hành ...............................................................

Căn cứ biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư ........................................................

Phòng/ khoa ........ đề nghị Ban giám hiệu duyệt xuất vật tư dụng cụ phục vụ ....................      như sau:

	TT
	Tên vật tư, hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


 - Hai bên đã kiểm tra đối chiếu số lượng đầy đủ như trên. Biên bản này được lập thành 03 bản, Phòng KH TC01 bản,  mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Ngày .... tháng ... năm ....

	   PHÓ HIỆU TRƯỞNG          PHÒNG KH TC      BÊN GIAO             BÊN NHẬN






Mẫu số C20– NN
	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Mã QHNS:1002253
	

	
	


DANH SÁCH CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN

- Nội dung ...............................................................................................................

- Địa điểm hội thảo (tập huấn):................................................................................

- Thời gian hội thảo: ......................... ngày, từ ngày...../...../......đến ngày..../.../.....

	Số
TT
	Họ và tên 


	Chức
vụ
	Đơn vị
công tác
	Số tiền
	Số TK tại Ngân hàng

	
	
	
	
	Ngày
.....
	Ngày......
	….
	Tổng số
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	
	
	
	
	X


Tổng số người tham dự:.............................................................................................
Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):..........................................................................
	
	
	Ngày..... tháng.....năm.....

	 Kế toán
	Phòng, Khoa ....
	Người lập

	
	
	(Ký, họ tên)


	Thủ trưởng đơn vị
	
	Kế toán trưởng  

	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	
	

	
	
	



Mẫu C21-NN

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP

THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                     GIẤY ĐI ĐƯỜNG                                Số:  

Cấp cho:…………………………………………………………………………...

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác: ……………………………………………………………..

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số ……ngày ……tháng…….năm 20…..

Từ ngày……….tháng………năm 20.....đến ngày……..tháng…….năm 20……...

                                                                            Ngày. ….tháng……năm 20…….

                                                                                              Hiệu Trưởng 

Tiền ứng trước:…………………….đ

· Lương:…………………………đ

· Công tác phí:…………………..đ

	Nơi đi và nơi đến
	Ngày giờ
	Phương tiện
	Độ dài đường đi
	Thời gian lưu trú
	Lý do lưu trú
	Chứng nhận của cơ quan

	
	
	
	
	Trên đường đi
	Ở nơi đến
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Nơi đi:………….

…………………
	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..

Nơi đi:………….


	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..

Nơi đi:…………


	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..

Nơi đi:…………
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi đi và nơi đến


	Ngày giờ
	Phương tiện
	Độ dài đường đi
	Thời gian lưu trú
	Lý do lưu trú
	Chứng nhận của cơ quan

	
	
	
	
	Trên đường đi
	Ở nơi đến
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Nơi đến:………..

Nơi đi:………….


	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..

Nơi đi:…………


	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..

Nơi đi:…………


	
	
	
	
	
	
	

	Nơi đến:………..
	
	
	
	
	
	
	


- Khoán phương tiện:………………. x …………….đ = ……………………….đồng

- Khoán nghỉ : ……..…………..…..  x …………….đ = ……………………….đồng

- Vé người: …………………vé x …………….đ = ……………………….đồng

- Vé người: …………………vé x …………….đ = ……………………….đồng

1/ Phụ cấp đi đường:………………………………………………………..đồng

2/ Phụ cấp lưu trú:

- Lưu trú dọc đường:    Cộng: ……………………...đồng

- Lưu trú nơi công tác:  Cộng:……………………...đồng

                             Tổng cộng:………………………………………đồng

Duyệt thời gian lưu trú được                        Duyệt số tiền trên được thanh toán là

Hưởng phụ cấp ……………ngày                 ………………………………đồng

	Hiệu Trưởng
	Kế toán trưởng
	Người đi công tác


	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Bộ phận: ...............................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1002253
	Mẫu số C22-NN




BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

	
	Tháng ..... năm ........
	Số: ...............


	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Tiền vé (tàu, xe, ...)
	Tiền thuê phương tiện đi lại
	Tiền phụ cấp lưu trú
	Tiền phòng nghỉ
	Cộng
	Số tiền còn được nhận
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	
	
	
	
	
	
	x



Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ....................................................................................................................................................................


(Kèm theo ..... chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, hóa đơn, .....)
















Ngày ..... tháng ..... năm .........

	NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)


	
Mẫu C23-NN

TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

KHOA/TỔ BỘ MÔN: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	


GIẤY ĐỀ NGHỊ

( V/v hợp đồng thỉnh giảng giáo viên môn ….

Năm học ….)

Kính gửi:    -  Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa

· Phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy  năm học …

Căn cứ số lượng giáo viên hiện có …

Khoa/ Tổ Bộ môn đề nghị hợp đồng giáo viên thỉnh giảng như sau: 

	TT
	Môn học
	Số giờ 
	Ghi chú
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 Thanh Hoá, ngày …  tháng …. năm ….
Người lập

Trưởng Khoa/ Tổ BM
                  Ban giám hiệu

                      ( phụ trách)
                                                                    





 Mẫu C24-NN
	TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

KHOA/ TỔ BM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY THEO HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG

HỌC KỲ … - NĂM HỌC: ………
	TT
	Họ và tên
	Môn giảng dạy
	Lớp giảng dạy
	Số tiết 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	- HĐ số 

	2
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


                                     Ghi tiết số tiết theo lớp                                          

                  Thanh Hoá, ngày … tháng …. năm …..
    NGƯỜI LẬP      TRƯỞNG KHOA/ TỔ BM    PHÒNG QT,ĐT&QLHS-S    BGH DUYỆT

Mẫu C25-NN
	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

NÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG
Số:       /HĐTG-CĐNN

 Căn cứ Bộ luật dân sự của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội của nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

 Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học …………….;

Căn cứ đội ngũ nhà giáo của nhà trường hiện có năm học …………….;

Xét giấy đề nghị ký hợp đồng giáo viên thỉnh giảng năm học ……… của ……………….. ngày  ………;

Căn cứ thỏa thuận giữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và ông/bà …………….

Hôm nay, ngày  ………….., tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
BÊN A: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA
Đại diện: Ông …………………………..Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: km 16, quốc lộ 47, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373569159.

Mã số thuế: 2800752997

Số tài khoản ngân hàng: 3716.2.1002253 - Tại KB NN khu vực XI 

BÊN B: 

Ông/Bà: ……………………………………………………..……………..

Sinh ngày: ………………………………..…………………..……………

Quê quán: …………………………………………………………….……

Nơi thường trú: ………………………………………………..…………..

Dân tộc: …………...; Tôn giáo: .........................................................…..

Trình độ: …………………………………………………………………..

Chuyên ngành: …………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………

CCCD: ………………; ngày cấp: …………; Nơi cấp: …………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………

MST cá nhân: ……………………………………………...………………

Số tài khoản ngân hàng: ………... Tại: …………… Mã NH: …………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thỉnh giảng năm học ……….. và cam kết làm đúng những điều Khoản sau đây: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày …/…/.... đến ngày …/…/...

Địa điểm làm việc: Tổ bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

Nhiệm vụ: Dạy môn Ngữ văn

Khối; Lớp:  Do Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học phân công

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của bên B.
1. Trách nhiệm:
- Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của môn học giảng dạy.

- Đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Nộp bảng điểm đúng hạn theo quy định chậm nhất 01 tuần sau ngày thi.

- Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng thỉnh giảng.

- Cá nhân tự kê khai và tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
2. Quyền lợi:
- Được thanh toán tiền dạy theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường: 

………………… đồng/ tiết dạy:( Bằng chữ …………………………)

- Số tiết được thanh toán theo số tiết dạy thực tế và có xác nhận của Khoa/ Tổ ………….., phòng Quản trị, Đào tạo và QLHSSV.

- Được cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết.

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A.
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm thực hiện đúng những điều đã cam kết trong Hợp đồng.

- Cung cấp đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện cho người hợp đồng thỉnh giảng sử dụng các thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.

- Thanh quyết toán tiền giảng dạy đầy đủ, đúng thời gian cho người hợp đồng thỉnh giảng.

2. Quyền hạn:
Chấm dứt hợp đồng đối với người thỉnh giảng khi người ký hợp đồng không thực hiện đúng những cam kết đã ghi trong Hợp đồng.

Điều 4. Điều Khoản thi hành.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều khoản đã ghi trong Hợp đồng.

- Trường hợp bên nào vì lý do đặc biệt buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 01 tuần.

- Hợp đồng này được làm thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản để thực hiện./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

HIỆU TRƯỞNG


	ĐẠI ĐIỆN BÊN B

GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG




          


Mẫu C26-NN
	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Thanh Hóa, ngày …. tháng … năm 20… 


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG 
Học kỳ…………. năm học ………..

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 20…. Tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. Tiến hành nghiệm thu hợp đồng thỉnh giảng của giáo viên giảng dạy môn ….. thuộc ……………, học kỳ …. năm học …..

Chúng tôi gồm các ông (bà) sau: 

Bên A. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA. 

1. Ông: Lê Viết Báu   - Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Bà: Hoàng Thị Nga - Chức vụ: TP.Kế hoạch-Tài chính

3. Ông: Nguyễn Anh Đức - Chức vụ: TP.Tổ chức - Hành chính

Bên B: 

Ông/Bà: ……………………………………………………..……………..

Sinh ngày: ………………………………..…………………..……………

Quê quán: …………………………………………………………….……

Nơi thường trú: ………………………………………………..…………..

Dân tộc: …………...; Tôn giáo: .........................................................…..

Trình độ: …………………………………………………………………..

Chuyên ngành: …………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………

CCCD: ………………; ngày cấp: …………; Nơi cấp: …………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………

MST cá nhân: ……………………………………………...………………

Số tài khoản ngân hàng: ………... Tại: …………… Mã NH: …………..

Căn cứ vào các điều khoản đã ghi trong hợp đồng thỉnh giảng số …../HĐTG-CĐNN ngày ../../…. Bên A xác nhận Bên B đã hoàn thành nhiệm vụ về giảng dạy, ra đề, chấm bài thi, hoàn thiện điểm tổng kết môn học và hồ sơ sổ sách lên lớp đúng thời gian, chương trình và kế hoạch do Bộ môn Ngoại ngữ-Tin học và Trường Cao đẳng Nông nghiệp quy định cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Ngữ văn

- Lớp … Số tiết…..

2. Tổng số tiết hợp đồng: …. tiết

3. Tổng số tiền được thanh toán: … tiết x …  đồng/ tiết = ….  đồng 

(Bằng chữ: …………………………………..)

Hai bên nhất trí nghiệm thu kết quả giảng dạy môn học …  học kỳ ….. năm học …. Của giáo viên …. Theo hợp đồng số …………. Ngày …/../…

Biên bản nghiệm thu hợp đồng thỉnh giảng được lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản và có giá trị như nhau để thực hiện./. 

	ĐẠI DIỆN BÊN A

HIỆU TRƯỞNG


	ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG




BAN NGHIỆM THU KÝ TÊN

	1.
	………………
	Hoàng Thị Nga - TP.Kế hoạch-Tài chính

	2.
	……………….
	Nguyễn Anh Đức - TP.Tổ chức-Hành chính


        
Mẫu C27-NN
	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Thanh Hóa, ngày …. tháng … năm 20… 


THANH TOÁN GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG CÁC MÔN VĂN HÓA HK II

NĂM HỌC: ..........

	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN DẠY
	LỚP
	SỐ TIẾT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	SỐ TK …… TẠI NH ….

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                              TỔNG
	
	
	
	
	


           Thanh Hoá, ngày …  tháng …. năm ….
NGƯỜI LẬP    TRƯỞNG PHÒNG TC - HC              KẾ TOÁN           KẾ TOÁN TRƯỞNG                            HIỆU TRƯỞNG
Mẫu số C28-NN

	UBND TỈNH THANH HOÁ
	
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP


	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG NĂM HỌC …………..

	

	TT
	Họ và tên
	Chức
 vụ
	Cấp
dạy
	Định mức 
giờ giảng
	Định mức 
học tập, NCKH
	Giảm định mức giờ giảng
	Giảm định mức
 học tập, NCKH
	 Định mức
 giờ giảng 
còn phải thực hiện 
	 Định mức 
học tập, NCKH 
còn phải thực hiện 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Chức 
vụ
	Nhà giáo
 kiêm nhiệm
	Chủ 
nhiệm
	Phụ trách
 thực hành
	Phụ trách 
trại chăn nuôi
	Kiêm nhiệm 
Đoàn thể
	nghỉ thai sản
/nuôi con nhỏ
	Chuyển sang
 G.viên
	Tuyển dụng/ 
kí HĐ mới
	Nghỉ hưu
/ nghỉ việc
	Tập sự
	Tổng
	
	
	
	

	A
	B
	C
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
	15
	16=1-14
	17=2-15
	D

	 
	Tổng cộng
	 
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	         -   
	                 -   
	         -   
	         -   
	         -   
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	          Thanh Hoá, ngày     tháng      năm 

	
	
	Người lập 
	
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu C29-NN

	UBND TỈNH THANH HOÁ
	 
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP


	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN THÊM GIỜ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC ……………

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Định mức công tác phải thực hiện trong năm
	Kết quả thực hiện trong năm
	Cân đối thừa thiếu (100% định mức)
	Thanh
toán
vượt
giờ (Thừa/thiếu)
	Ghi chú

	
	
	
	Định mức giờ giảng
	Định mức NCKH
	Tổng cộng
	Giờ giảng chính quy quy đổi theo HSSV (đã trừ giờ HĐTG)
	Quy đổi chuyên môn (Coi thi, chấm thi, ...)
	NCKH
	Tổng
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	                                       Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 20

	Người lập bảng
	PHÒNG TC - HC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	            HIỆU TRƯỞNG
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


Mẫu số C30-NN

	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Bộ phận: ......................

Mã  QHNS: 1002253
	


HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Số: ...../HĐGK


Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ..... tại: .........................................., gồm có:

BÊN A: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA
Đại diện: Ông …………………………..Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: km 16, quốc lộ 47, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373569159.

Mã số thuế: 2800752997

Số tài khoản ngân hàng: 3716.2.1002253 - Tại KB NN khu vực XI 

BÊN B: 

Ông/Bà: ……………………… Sinh ngày: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………….……

Nơi thường trú: ………………………………………………..…………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………

CCCD: ………………; ngày cấp: …………; Nơi cấp: …………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………

MST cá nhân: ……………………………………………...………………

Số tài khoản ngân hàng: ………... Tại: …………… Mã NH: …………..

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các nội dung sau:

I - Nội dung thực hiện hợp đồng

· ………………….

· Tiến độ thời gian thực hiện:

II. Giá trị, hình thức thanh toán hợp đồng

· Giá trị hợp đồng: ……

· Số tiền bằng chữ:………..

· Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Bên A thanh toán 1 lần cho bên B sau khi bên B hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và bàn giao sản phẩm.

· Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.


II - Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

· Trách nhiệm của bên A


...................................................................................................................................
Trách nhiệm của bên B

……………………………………………………………………………………….


III - Những điều khoản chung về hợp đồng


Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản quy định trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm gây ảnh hưởng đến bên kia phải chịu phạt hợp vi phạm hợp đồng tương đương 30% giá trị hợp đồng này. Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

	Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)
	Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……………… ……………..

Mã QHNS: ..........................
	Mẫu số C31-NN

)

	
	

	
	


BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN



Căn cứ Hợp đồng số …………… ngày ... tháng... năm .................. tại:..........................................

chúng tôi gồm có:









BÊN GIAO KHOÁN:


Ông (bà): ..................................

Chức vụ ..................... 

Địa chỉ:........................... 

Mã số thuế:  ........................

……………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN:

 Ông (bà): ..................................

Chức vụ ..................... 

Địa chỉ:........................... 

Mã số thuế:  ........................

              …………………………………..   

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất nghiệm thu…………….:

- Nội dung thực hiện hợp đồng: ………………………………………………………

- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ………………………………………………………


- Bên nhận khoán đã hoàn thành (hoặc không hoàn thành…………………) dịch vụ (hàng hóa), đáp ứng (hoặc không đáp ứng) yêu cầu của bên giao khoán.


Bên bản này được thành lập……….. bản, mỗi bên giữ………….bản, có giá trị như nhau.


Đại diện bên nhận khoán     

    Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)   




            (Ký, họ tên)

Mẫu số C32-NN

	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Bộ phận: ......................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1002253
	


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: ……../TLGK

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ........., tại…

BÊN A: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA
Đại diện: Ông …………………………..Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: km 16, quốc lộ 47, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373569159.

Mã số thuế: 2800752997

Số tài khoản ngân hàng: 3716.2.1002253 - Tại KB NN khu vực XI 

BÊN B: 

Ông/Bà: ……………………… Sinh ngày: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………….……

Nơi thường trú: ………………………………………………..…………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………

CCCD: ………………; ngày cấp: …………; Nơi cấp: …………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………

MST cá nhân: ……………………………………………...………………

Số tài khoản ngân hàng: ………... Tại: …………… Mã NH: …………..

Hai bên cùng thống nhất cùng thanh lý hợp đồng số ......./HĐGK ngày ..... tháng ..... năm ..... với các nội dung sau:

I. Nội dung công việc đã được thực hiện

· Sản phẩm đã bàn giao: ………

II. Giá trị thực hiện

Giá trị đã thực hiện: ……….

Số tiền bên A đã thanh toán: …….

Số tiền bên A còn phải thanh toán: ……

(Số tiền bằng chữ: …………)

III. Cam kết chung

Sau khi thanh toán hết hợp đồng, hai bên không còn ràng buộc pháp lý nào liên quan tới hợp đồng đã thanh lý này. Thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

	Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)
	Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Bộ phận: ......................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1002253
	Mẫu số C33-NN




BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Kèm theo Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán số……/TLGK, ngày … tháng…. năm ….)

Họ và tên người thuê: ........................................... Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ........................................................................................

	STT
	Họ và tên

người được thuê
	Địa chỉ

(Số CMT)
	Nội dung

hoặc tên

công việc

thuê
	Khối lượng công việc thực hiện
	Đơn giá

thanh

toán
	Thành

tiền
	Tiền thuế

khấu trừ
	Số tiền

còn lại

được nhận
	Số TK … Tại NH…

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	x


Số tiền thanh toán bằng số: .......................................................................................................................................

Số tiền bằng chữ: ...................................................................................................................................................................................

(Kèm theo ........... chứng từ kế toán khác)

Ngày ..... tháng ..... năm .........

	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	  Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên)


Mẫu số C34-NN

	UBND TỈNH THANH HOÁ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP
THANH HÓA

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

                

    ( V/v Kiểm tra ................................)
     Hôm ngay, hồi   ... h ngày ../../.... , chúng tôi gồm có:

	1
	Đ/c .....................
	Chức vụ: .....................
	Đại diện.........

	2
	Đ/c .....................
	Chức vụ: .....................
	Đại diện ........

	3
	Đ/c .....................
	Chức vụ: .....................
	.....................


Căn cứ vào giấy đề nghị của phòng/ cá nhân................ ngày ...../...../.....

Căn cứ và chức năng nhiệm vụ của phòng ...............................

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra hoạt động của .................. kết quả như sau:

1. Tên tài sản: ....

2. Nội dung kiểm tra: ....

3. Hiện trạng kiểm tra: ....

4. Khác: ....

5. Đề xuất, kiến nghị: ....

Kết luận: ...

                 Ngày ..... tháng ... năm ......

 Người lập        Phòng ....                    Phòng KH TC               Ban giám hiệu          

Mẫu số C35-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:  ………….

(Công trình: Sửa chữa, cải tạo .........................

tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa)
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp xây dựng;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;
Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

      Hôm nay ngày …. tháng … năm ....., tại văn phòng Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, chúng tôi gồm:

BÊN  A( Bên giao)
: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP  THANH HÓA
Đại diện: Ông …………………………..Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: km 16, quốc lộ 47, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373569159.

Mã số thuế: 2800752997

Số tài khoản ngân hàng: ……………. - Tại ……….. 

BÊN B: .........................................................................................................

Đại diện: Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: .........................................................

Tài khoản số: .........................., tại ngân hàng: ......................... Mã NH: …………..

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .............................................................................


   Sau khi bàn bạc thảo luận, chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng về việc thi công công trình: Sửa chữa, cải tạo ……………… tại Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa gồm các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: Nội dung, giá trị và tiến độ công việc của hợp đồng

1.1: Nội dung công việc:

Sửa chữa, cải tạo ……………. tại Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa

   - Địa điểm thi công: ..........................................................................
          - Thời gian thi công:  ...../..../......
         - Thời gian hoàn thành:  ...../..../......

      1.2: Khối lượng công việc :                                                                   












ĐVT: VNĐ

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thi công Sửa chữa, cải tạo ………………….

 Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa.
	
	
	
	

	
	Thuế GTGT (VAT): 
	

	Tổng cộng
	

	(Bằng chữ:……………………………………………...)


  ĐIỀU 2: Phương thức thanh toán nghiệm thu và bảo hành.

2.1 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt (đồng Việt Nam).

2.2 Phương thức thanh toán:

- Khi bên B thực hiện xong hợp đồng, bên B xuất hóa đơn cho bên A, bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B.

2.3 Bảo hành: 

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên nhận thầu phải:

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 7 ngày.

- Số tiền bảo hành bằng 5% giá trị nghiệm thu hoàn thành công trình, cụ thể: ............. đồng (Bằng chữ: .......................). 

Số tiền bảo hành này được chuyển vào tài khoản của Bên giao thầu mở tại ngân hàng.

- Trường hợp, Bên giao thầu trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo hành thì Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu được Bên giao thầu chấp thuận.

ĐIỀU 3: Quyền và nghĩa vụ các bên:

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Bàn giao toàn bộ mặt bằng đảm bảo điều kiện thi công cho Bên B.                        

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ.

- Thanh toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có) cho Bên B, trên cơ sở có xác nhận đầy đủ cả hai bên.

- Chịu trách nhiệm làm các hồ sơ thanh toán để bên B kí và thanh toán kịp thời cho bên B.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ, giải quyết tất cả những sự cố ảnh hưởng đến các công trình lân cận và các chướng ngại vật (nếu có) trong quá trình bên B thi công.

. Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Tập kết máy móc thiết bị thi công; bố trí đủ nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công theo yêu cầu tiến độ. Thi công đúng và đầy đủ như hồ sơ được Bên A phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật an toàn cho con người, máy móc thiết bị thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan chung trong khu vực thi công, toàn bộ chất thải phải được đổ tại vị trí quy định.

- Trong trường hợp phần việc Bên B thực hiện có phát sinh tăng ngoài hợp đồng đã ký, thì Bên B được tính thêm giá trị phát sinh vào thanh quyết toán hợp đồng với Bên A trên cơ sở thực tế và có xác nhận đầy đủ của cả hai bên.

- Xuất hoá đơn chứng từ hợp lệ cho bên A.

-ĐIỀU 4: Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lương giải quyết;

- Trường hợp không đạt được những thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án kinh tế Tỉnh Thanh Hóa giải quyết theo quy định của Pháp luật.

- Trong trường hợp cả hai bên hoàn thành xong trách nhiệm của mình, hợp đồng này sẽ được tự động thanh lý.

- Hợp đồng làm thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


Mẫu số C36-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm ..... 
BIÊN BẢN 

NGHIỆM THU THANH TOÁN VÀ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Công trình: ...................................................................................................
Địa điểm xây dựng:  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

1.Thành phần nghiệm thu:

1.1 Đại diện bên nhận: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Ông/bà: .............................

Chức vụ: ...............

Ông/bà: ........................

Chức vụ: ..............

Ông/bà: .........................

 Chức vụ: ...............

1.2. Đại diện bên giao: .................................

Ông: ..............

Chức vụ: ................. 

2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:     

Bắt đầu: .... giờ ... phút, ngày       tháng       năm ....

Kết thúc: ... giờ ...phút, ngày      tháng      năm ....

Tại: .......................................................................................................................................
3. Đánh giá công trình xây dựng:

3.1. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010;

- Căn cứ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Luật Xây Dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Hợp đồng kinh tế số:      ngày      /    /     giữa Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa và ..........................................................................

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng;

- Hồ sơ có liên quan khác;

3.2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng:

- Khối lượng thi công: Khối lượng thi công theo đúng hợp đồng và hồ sơ thiết kế. (Có phụ lục khối lượng kèm theo)
- Chất lượng thi công: Công trình thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

3.3. Các ý kiến khác: Không

4. Kết luận: 

- Chấp nhận nghiệm thu thanh toán và hoàn thành công trình: .............................................. theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế.

- Các bên tham gia nghiệm thu thanh toán và hoàn thành công trình thống nhất những nội dung trên và cùng ký tên. 

- Biên bản được thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN




Mẫu số C37-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày ........ tháng .... năm........ 
BIÊN BẢN 

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SƯ DỤNG

Công trình: .............................................
Địa điểm xây dựng: ......................................

1.Thành phần tham gia:

1.1 Đại diện bên nhận: Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa.

Ông/bà: .............................

Chức vụ: ...............

Ông/bà: ........................

Chức vụ: ..............

Ông/bà: .........................

 Chức vụ: ...............

1.2. Đại diện bên giao: ...................................

Ông/bà: .........................

 Chức vụ: ...............

2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:     

Bắt đầu: .... giờ ... phút, ngày       tháng       năm ....

Kết thúc: ... giờ ...phút, ngày      tháng      năm ....

Tại: hiện trường Công trình: ....................................................
3. Đánh giá công trình xây dựng:

3.1. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010;

- Căn cứ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Luật Xây Dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Hợp đồng kinh tế số:      ngày      /    /      giữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và ...........................................

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng;

- Hồ sơ có liên quan khác;

3.2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng:

- Khối lượng thi công: Khối lượng thi công theo đúng hợp đồng và hồ sơ thiết kế. 

- Chất lượng thi công: Công trình thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

3.3. Các ý kiến khác: Không

4. Kết luận: 

- Chấp nhận bàn giao công trình: ............................................

- Các bên tham gia bàn giao công trình đưa vào sử dụng thống nhất những nội dung trên và cùng ký tên. 

- Biên bản được thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN




Mẫu số C38-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:  .........................

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010;
Căn cứ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Xây Dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số:      ngày      /    /      giữa Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa và .....................

Căn cứ Hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn thành công trình; Hóa đơn giá trị gia tăng; các hồ sơ liên quan khác;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

         Hôm nay, ngày ....tháng ... năm ..., tại Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa chúng tôi gồm:

BÊN  A
: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP  THANH HÓA
Người đại diện   : .........................           Chức vụ: .....................
Địa chỉ               : Xã . Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại          : 0373569211

Mã số thuế         : 2800752997

Tài khoản           : 9523.2.1002253 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa

BÊN B (Bên nhận): ...................

Người đại diện   : .....................             Chức vụ: Giám Đốc.
Địa chỉ              : ..........................

Điện thoại          : ............

Mã số thuế         : ..........

Tài khoản           : ............. tại ngân hàng .............. Mã NH: ....................

       Hai bên cùng nhau thỏa thuận ký biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế số:      ngày      /    /       giữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và ........................... về việc thi công công trình: ............................ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Bên A và Bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng kinh tế số:      ngày      /    /    giữa Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa và ........... kể từ ngày ..../...../......

Điều 2: Giá trị thanh lý hợp đồng, thanh toán:

- Giá trị hợp đồng: 





.................... VNĐ

- Giá trị nghiệm thu thanh toán và hoàn thành công trình: 
............. ...... VNĐ

- Số tiền bên A đã thanh toán:




................
 VNĐ

- Số tiền bên A còn phải thanh toán:



..........
 VNĐ

(Bằng chữ: ..........................................................)
Điều 3: Nghĩa vụ của các bên:

- Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền theo Điều 2 của biên bản này.

- Sau khi bên A thanh toán đầy đủ số tiền nói trên cho bên B thì các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo hợp đồng đã ký kết và cam kết không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

       Điều 4: Các bên đã đọc và thống nhất các nội dung trong biên bản này. Các bên cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ còn lại theo đúng hợp đồng đã ký kết. Biên bản thanh lý hợp đồng này gồm 02 trang và được lập thành 04 bản, có hiệu lực kể từ ngày ../......./....... Mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN




Mẫu C39 - NN
	Đơn vị: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Bộ phận: ...............................................

Mã QHNS: 1002253
	


TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

( Về việc Coi thi, chấm thi, ra đề thi, ...... Kì thi : ..................)

Căn cứ: ..................................................................................................................

Nội dung: ...............................................................................................................
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Môn thi
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Ra đề 
	
	
	
	

	
	Nguyễn Văn A
	GV
	
	
	

	II
	Coi thi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Chấm thi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số người được chi: .....
Tổng số tiền chi (viết bằng chữ): ........................................................................................

                                                                                                                                                                      Ngày ..... tháng ..... năm .........

	NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG TT&KĐCLĐT

(Ký, họ tên)
	BAN GIÁM HIỆU

      (Ký, họ tên)


                                                                                   Mẫu C40-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày….tháng ….năm……

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Kính gửi: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.
Để phục vụ các hoạt động giao dịch thanh toán, Công ty (cửa hàng, …) ……….. trân trọng thông báo tới quý khách hàng số tài khoản giao dịch như sau:

Đối tượng thụ hưởng: ………………………………

Số tài khoản: …………………………………….

Nơi mở tài khoản: ……………………………….

Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của quý khách hàng.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                      ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÔNG BÁO
                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
















